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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Đô/ với giới sử học, địa bạ là ngùôn tài liệu có giá trị nghiên cứu trên nhiêu 
phương diện. Với các thôny tin phong phú ve đất đai, địa bạ là bức tranh khá 

tioàn diện về đời song xã hội Việt Nam ớ cà nông thôn và đô thị trong nửa đâu 

tihê kỳ XIX với những nội dung về cảnh quan, quỵ hoạch không gian, quan hệ 
ruộng đất, tình hình sản xuất, canh tác cún từng đơn vị hành chính ca sờ... Tuy 

: mhiên, việc tô'chức dịch thuật, biên soạn địa bạ không he đơn giản bởi khôl lượng 

; Viăn bản hết sức đó sộ. Thêm vào đó, do đặc thù loại hình tư  liệu, sách địa bạ 
I không thể tuyển chọn như các loại sách tư liệu khác (hương ước, văn khắc, than 
1 tích ...) mà phải xuất bản toàn văn theo từng đơn vị hành chính mới phát huy 

I hêi giá trị về nghiên cứu.

Hạng mục Điều tra, sưu tầm tư liệu văn hiến Thăng Long, một nội 
idung trọng tâm của Dự án Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuâ't bản Tủ sách 
IThăng Long ngàn năm văn hiến, đạt thành quả là hàng trăm ngàn trang tư 
lliệu quý thuộc các thể loại địa chí, hương ước, văn khắc, thần tích, địa bạ... đã 

ggóp phần làm phong phú thêm kho dữ liệu về văn hiến Thăng Long. Từ nguồn 
ttư  liệu này, ở giai đoạn I của Dự án Tủ sách, nhìéu đáu sách tư  liệu có giá trị 
cđược biên soạn và xuất bản như Tuyển tập Địa chí (3 tập), Tuyến tập Hương 
urớc tục lệ, Tuyển tập Văn khắc Hán Nôm, Tuyển tập Thần tích... Riêng bộ 
ssách Địa bạ cổ Hà Nội - Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận (2 tập) xuất bản ở 

gỊÍai đoạn I mới chỉ bao gồm địa bạ khu vực trung tâm thành phô', chủ yêu ở các 
Cfluân Tây Hô, Ba Đình, Đôhg Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng trong phạm vi 
2? huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận thời phong kiến. Ở  giai đoạn II này, 
PGS.TS. Vũ Văn Quân cùng các cộng sự đã tô’chức biên soạn, dịch thuật bộ 

Síách Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội. Bộ sách được xuất bản gồm 10 
đáu sách, mỗi đáu sách tương đương với một huyện ở thời điểm lập địa bạ 

(.1805), đó là:
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- Địa bạ huyện Chương Đức
- Địa bạ huyện Đan Phượng, 2 tập
- Địa bạ huyện Gia Lâm, 2 tập
- Địa bạ huyện Hoài An
- Địa bạ huyện Phú Xuyên, 2 tập
- Địa bạ huyện Phúc Thọ
- Địa bạ huyện Sơn Minh, 2 tập
- Địa bạ huyện Thanh Oai, 2 tập
- Địa bạ huyện Thanh Trì, 2 tập
- Địa bạ huyện Thượng Phúc, 2 tập
Với 10 đâu sách gom 17 tập, dung lượng trên 15.000 trang in được xiuãĩt 

bản tăn này mà nội dung bao gôm gần như toàn văn địa bạ của từng huytệm, 
chúng tôi tin tưởng bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà nghiêm  
cứu trong nhiêu lĩnh vực khoa học từ sử học, kinh tếhọc đến văn hóa học, ngỊÔm 
ngữ học, địa danh học, văn tự học... Chúng tôi hy vọng bộ sách cũng hữu íc:h 
cho giới chức lãnh đạo trong việc hoạch định các chính sách vê quản lý  và siử 
dụng đất đai, một trong những lĩnh vực hết sức nóng bỏng, được cả xã hội quiam 
tâm trong tình hình hiện nay.

Với những khó khăn, phức tạp của công việc như đã nói trên, chắc chắm Wộ 
sách không tránh khỏi sai sót. Nhà xuất bản Hà Nội mong nhận được ý kiến đónig 

góp từ bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện bộ sách trong những tãn xuất bản sau.

NHÀ XUẤT BÀN HÀ NỘI



LỜI NÓI ĐẦU

1. Trong di sàn văn hiến Thăng Long - Hà Nội, nguổn tài liệu chữ 
v iết có vị trí và giá trị cực kỳ to lớn. Đó vừa là một loại hình di sản cần 
được bảo tổn, vừa là một nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu 
Thú đô trên mọi phương diện, đặc biệt là về lịch sừ và văn hóa. Tuy 
mhiên, hầu hết các nguổn tài liệu chữ viết thời trung đại là bằng chữ Hán 
Nôm. Điều này gây khó khăn cho bạn đọc, nhất là những người không 
b'iê't chữ Hán Nôm. Việc dịch các nguổn tài liệu này ra chữ quốc ngữ là 

< cẩn thiết, nhưng do khối lượng rất lớn nên chi có thê’ làm từng bước. 
Trước đây công việc này đã được các nhà nghiên cứu tiến hành, nhưng 
vi nhiều lý do, chưa thực hiện được nhiều. Với việc Nhà xuâ't bản Hà 

¡Nội triển khai "Dự án Điều tra, sưu tám, biên soạn và xuất bản Tú sách 
Thăng Long ngàn năm văn hiến" nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng 

lLong - Hà Nội, công việc được đây mạnh hơn, vói nhiều bộ sách tuyển 
ttập tư liệu được xuất bản về văn khắc, hương ước tục lệ, thần tích thần 
tsắc, địa chí,... Với riêng loại tài liệu địa bạ, bộ sách Địa bạ cổ Hà Nội: 
¡Huyện Thọ Xưcmg, Vĩnh Thuận (2 tập) do GS. Phan Huy Lê tổ chức biên 
írsoạn, được hoàn thiện và tái bản trong khuôn khổ "Tù sách Thăng Long 
ìngàn năm văn hiến" đã được các nhà nghiên cứu và bạn đọc đánh giá 
ccao, trở thành một trong những nguổn tài liệu không thê’ thiếu khi 
inghiên cứu về lịch sử và văn hóa truyền thống của đô thị Thăng Long - 
IHà Nội. Tuy nhiên, bộ sách mới chi bao gốm địa bạ khu vực trung tâm 
tthành phô' (chủ yếu các quận Tây Hổ, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, 
IHai Bà Trưng, tương đương với hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận 
ttrước đây).

Cùng với việc thực hiện giai đoạn II của "Dự án Điều tra, sưu tấm, 
toiên soạn và xuâ't bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến", công
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tác tô chức biên dịch và xuâ't bản bộ sách tư liệu địa bạ được triển khani 
trên quy mô rộng hơn. Tuy nhiên, do nhiều hạn chế, công việc cũngg 
chưa tiến hành được triệt để trên toàn bộ địa bàn thành phố.

2. Bộ sách Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội công bố  lần nàv  gổmn 
10 đầu sách, mỗi đầu sách tương đương với một huyện ở thời đ iếm  lậpp 
địa bạ (1805), gồm:

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Chương Đức 

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Đan Phượng 

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Gia Lâm 

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Hoài An 

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phú Xuyên 

Tuyêh tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phúc Thọ 

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Scm Minh 

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Oai 

Tuyến tập địa bạ Thăng Lotỉg - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Trì 

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thưcnig  

Phúc1.

Hiện nay, kho tư liệu địa bạ được bảo quản chủ yếu ớ Trung târm 
Lưu trữ Quốc gia I thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước và ở Thư việ?n 
Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Vitệt 
Nam. Kho địa bạ ỏ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phần lón là các Dảán 
chính và gần như đầy đủ, còn tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm đều là cáác

1 Huyện Chương Đức nay phân lớn là huyện Chương Mỹ; huyện Đan Phượng nay gõn ■ cá 
huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức; huyện Gia Lâm nay gõm huyện Gia Lâm, |ujận 
Long Biên và một phần thuộc đất tinh Hung Yên; huyện Hoài An nay là huyện ứ n g  Hcòa; 
huyện Phúc Lộc nay là huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây; huyện Scm Minh nay phẩn lm 1 là 
huyện ứng  Hòa; huyện Thanh Oai nay là huyện Thanh Oai và thị xã Hà Đông, huyện Tiannh 
Trì nay gổm quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và huyện Thường Tín; huyện Thượng ,’hnúc 
nay phẩn lớn là huyện Thường Tín.
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bán sao và chi có ở một sô địa phương tù Hà Tĩnh trờ ra và cũng không 
đầy đủ. Vì vậy, nguổn tài liệu địa bạ được sử dụng đê biên dịch ở đây 
chủ yếu khai thác tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (duy nhâ't trường 
hợp huyện Phúc Lộc [Phúc Thọ] không có địa bạ tại Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia I nhung lại có địa bạ [không đầy đủ] ờ Thư viện Viện Nghiên 
cứu Hán Nôm nên chúng tôi buộc phái sử dụng nguổn tài liệu lưu trữ 
tại đây).

3. Địa bạ là nguổn tài liệu có giá trị nghiên cứu trên nhiều phương 
I diện. Với nội dung phong phú, trong đó chủ yếu là các thông tin về đâ't 
I đai, địa bạ là bức tranh tương đối toàn diện vê đòi sống xã hội Việt 
ỉ Nam, cá nông thôn và đô thị, ờ nưa đầu thê ký XIX, với những hình
I ánh chân thực về cảnh quan, quy hoạch không gian, quan hệ ruộng đâ't, 
ttình hình sản xuâ't, canh tác của từng đơn vị hành chính cơ sở... Việc 
Ibiên dịch từ chữ Hán Nôm sang chữ Quốc ngữ và công bố  toàn văn 
ịgần như trung thành tuyệt đối với nguyên bản sẽ làm thoả mãn nhiều 
cđối tượng bạn đọc. Các nhà khoa học có thê nhìn thấy từ đây, ở mỗi 
cđơn vị xã thôn hay trên các cấp độ không gian rộng lớn hon (một tổng, 
rmột huyện, một phủ...) nhiều vân đề căn bán và thú vị của đời sống xã 
Hiội. Một công dân bình thường có thê qua đây thây lại hình ảnh làng 
CỊỊuê mình hai trăm năm về trước với giáp giới đông tây nam bắc, một 
ccon đường, một dòng sông mà nay đã có nhiều thay đổi, tên mỗi xóm 
mgõ hay từng cánh đồng và hàng trăm tên tuổi gợi nhớ về một quá khứ 
x<a xăm... Tóm lại, nhiều lĩnh vực khoa học, từ sử học, kinh tế  học đến 
wăn hoá học, ngôn ngữ học, địa danh học, văn tự học... đều có thê’ tìm 
tthấy từ địa bạ nguổn dữ liệu phong phú và hứa hẹn nhiều khám phá, 
ph á t hiện có ý nghĩa.

4. Việc nhận thức về giá trị nguổn tư liệu địa bạ trong nghiên cứu 
lịịch sứ nói riêng và xã hội Việt Nam truyền thống nói chung đã được 
c;ác nhà nghiên cứu, cả trong và ngoài nước, nhận ra từ khá sớm. 
MHêu người đã râ't dày công trong khai thác, phân tích và đã có được
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